
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

06/5 - 11/5 13/5 - 18/5

20/5 - 23/5
(Không tính tiết 

3,4 chiều thứ năm 
23/5)

1 Hà Thị Kim Anh 14 14 14 42 27

2 Nguyễn Thanh Nam 10 10 5 25 24

3 Hoàng Lê Hạnh 8 8 6 22 27

4 Trần Văn Chiến 10 10 5 25 24

5 Lê Trí Phương Duy 1 1 1 3 15

Tổng cộng 43 43 31 0 117 0 117

BẢNG CHI TIỀN TIẾT DẠY TIN HỌC CHUẨN QUỐC TẾ MOS

THÁNG 5 NĂM HỌC 2023 - 2024 (từ 06/5/2024 - 23/5/2024)

STT Họ và tên giáo viên

Số tiết trực tiếp

Tổng tiết trực 
tuyến K10

(2)
Vắng

Tổng tiết 
trực tiếp

(1)
Trễ


